Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                                     Thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020
	Họ và tên học sinh:……………………………                            BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:………..                                                                                    MÔN: TOÁN LỚP 1




Câu 1: Viết các số  18, 11, 10, 16, 13   
a/Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………………..
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………………
Câu 2: Tính 
   18                               19                             16                              18
+   3                           -      4                         +       3                           +      0
……..                        ……..                       ……..                          …….
Câu 3: >  <  =   
       4 + 6….. 18                                    5 + 14…….9 + 1
      19 - 6…..3 + 16                              10 - 6…..5 + 2
Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:
	
6
	
+
	

	
=
	
10





Câu 5: Số ?
[bookmark: _GoBack]
     19 = 10 +……                                  16 = 10 +…….

     13 = ….+ 3                                       18 =  4 + …….

Câu 6: Tính ?
    15 + 2 =                                              10 –  10  =
    14 + 4 =                                              17 -   4 =
    16 -  2 =                                              15 -  1 =







 Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                         Thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020
	Họ và tên học sinh:……………………………                  BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:………..                                                                    MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1




Câu 1: Điền ch hay tr?
   Chăn  ………âu                   đồ ……….ơi
   Nước …….ảy                      cá ……..ê

Câu 2: Tìm 5 tiếng có vần en:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Đặt một câu chứa tiếng có vần ui:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Viết mỗi từ 1 dòng: trái ổi, ngày hội, trái bưởi, nhảy dây
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Học sinh chép câu ứng dụng:
  Con gì màu đỏ
  Lông mượt như tơ
  Sáng sớm tinh mơ
  Gọi người thức dậy?









